TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: 
Ngoại Ngữ 
Bộ môn:  
Biên- Phiên dịch
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

· Tiếng Việt: Phiên dịch chuyên ngành
· Tiếng Anh: Specialized Interpretation in Practice



Mã học phần: TRI 328






Số tín chỉ: 2



Đào tạo trình độ: Đại học 





Học phần tiên quyết: Phiên dịch 1, 2, 3

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Hoàng Công Bình


Chức danh, học vị: GVC, Tiến sĩ 

Điện thoại: 0916822767



Email: binhhc@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM/ Email- Theo lịch hẹn
Họ và tên: Đặng Kiều Diệp


Chức danh, học vị: GV, Thạc sĩ 

Điện thoại: 0914151999



Email: diepdk@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM/ Email- Theo lịch hẹn

3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần cung cấp cho người học từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, thuật ngữ chuyên ngành về các chủ đề như kinh doanh thương mại, du lịch và văn phòng. Ngoài ra, sinh viên được trang bị kỹ năng phiên dịch và  thực hành  phiên dịch về các chuyên ngành trên. 

4. Mục tiêu:
 Học phần giúp cho sinh viên có kỹ năng phiên dịch lưu loát và chính xác các chủ đề về kinh doanh thương mại, du lịch và văn phòng.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Hiểu được khái quát về các chuyên ngành kinh doanh thương mại, du lịch và văn phòng
        b) Hiểu được các đặc trưng của phiên dịch chuyên ngành 

        c) Hiểu được nội dung, hình thức của những hoạt động, sự kiện (ví dụ như họp, hội thảo, hội nghị thường diễn ra ở môi trường làm việc có liên quan tới các chủ đề học

d) Phiên dịch cho các hoạt động, sự kiện có liên quan đến chủ đề kinh doanh thương mại, du lịch và văn phòng
6. Kế hoạch dạy học:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết


	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
	Giới thiệu khóa học và phương pháp học tập

Giới thiệu khóa học

Phương pháp học tập
	a, b
	2
	Thuyết giảng, thuyết trình, thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu về các chủ đề chuyên sâu

	2
2.1

2.2
	Khái quát về phiên dịch chuyên ngành

Đặc điểm của phiên dịch chuyên ngành
Khát quát nội dung chuyên ngành kinh tế thương mại, du lịch và văn phòng 
	a, b

	4
 
	Thuyết giảng,  thảo luận nhóm, làm bài tập
	Đọc tài liệu về PD chuyên ngành, chuẩn bị ý tưởng thảo luận

	3

3.1

3.2
	Dịch mô phỏng về chủ đề kinh tế thương mại

Dịch mô phỏng hoạt động 

Dịch mô phỏng sự kiện
	c,d
	8
	Thảo luận nhóm, thuyết trình, thiết kế hoạt động dịch
	Nghe, đọc tài liệu phiên dịch chuyên ngành, chuẩn bị từ vựng chuyên ngành dịch

	4

4.1

4.2
	Dịch mô phỏng về chủ đề du lịch

Dịch mô phỏng hoạt động 

Dịch mô phỏng sự kiện
	c,d
	8
	Thảo luận nhóm, thuyết trình, thiết kế hoạt động dịch
	Nghe, đọc tài liệu phiên dịch chuyên ngành, chuẩn bị từ vựng chuyên ngành dịch

	5

5.1

5.2
	Dịch mô phỏng về chủ đề văn phòng

Dịch mô phỏng hoạt động 

Dịch mô phỏng sự kiện
	c,d
	8
	Thảo luận nhóm, thuyết trình, thiết kế hoạt động dịch
	Nghe, đọc tài liệu phiên dịch chuyên ngành, chuẩn bị từ vựng chuyên ngành dịch


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	 Nguyễn Quốc Hùng
	Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch AV-VA 
	2006
	Tổng hợp TP.HCM  
	 Thư viện và tủ sách Khoa Ngoại Ngữ 
	
	x

	2
	Roderick Jones
	Conference Interpreting Explained
	2002
	St. Jerome Publishing
	Thư viện
	           
	x

	3
	Tài liệu cập nhật tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau
	
	
	
	
	x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:


Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. Chuẩn bị bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Đi thực tế nghiêm túc và chuẩn bị đầy dủ các đề án dịch.
9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	14,16,18,20,22,24,26,28
	Dịch mô phỏng
	Hoạt động/ sự kiện dịch về các chuyên ngành
	a, b, c, d


9.2. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/thái độ
	ab
	10 

	2
	Bài tập cá nhân/ Thực hành nhóm
	abcd  
	40 

	3
	Thi kết thúc học phần (Vấn đáp cá nhân)
	abcd 
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
                                                                                         TS. GVC Hoàng Công Bình



       







 Ths. Đặng Kiều Diệp

            TRƯỞNG KHOA                                                           TRƯỞNG BỘ MÔN

             (Ký và ghi họ tên)                                                                (Ký và ghi họ tên)
TS. GVC Võ Nguyễn Hồng Lam                                           TS. GVC Hoàng Công Bình
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